
 Mẫu đơn này sẽ giúp bạn ghi danh vào hệ thống trực tuyến của Oregon Registry Online. Đây là một công cụ mà bạn 
có thể sử dụng để theo dõi quá trình phát triển nghiệp vụ của bạn trong ngành giáo dục và chăm sóc trẻ em.  

 

  
  

  

Mục 1: Thông Tin Cá Nhân Mục 1: Thông Tin Cá Nhân 

Tên Họ Tên Gọi Tên Đệm 

Phái Tính  Nam   Nữ Ngày Tháng Năm Sinh 
(mm/dd/yyyy) 

(Các) Tên Cũ 

Địa Chỉ Số Nhà  Tôi muốn Ban Giữ Trẻ cập nhật địa chỉ của tôi trong hồ sơcho Central Background Registry. Số Registry của tôi là: R__________________ 
(địa chỉ số nhà, số căn hộ) 

Thành Phố Tiểu 
Bang 

Số Zip Code Quận Nơi Cư Ngụ 

Địa Chỉ Bưu Tín (nếu khác với địa chỉ nói trên) 

Thành Phố Tiểu 
Bang 

Số Zip Code Thành Phố Nơi  Sinh 

Số Điện Thoại Nhà Số Điện Thoại Tại Sở Làm Số Fax Địa Chỉ Email 

Mục 2: Thông Tin Ghi Danh Không Bắt Buộc 
(Không bắt buộc phải điền thông tin dưới đây. Thông tin này được thâu thập để theo dõi hiệu quả tiếp nhận tất cả mọi thành phần dân số của chúng tôi) 
Trong phần dưới đây, vui lòng đánh dấu nguồn gốc sắc tộc/chủng tộc mô tả đúng nhất về bạn. Nếu bạn không thuộc bất kỳ lựa chọn nào 
được đưa ra, vui lòng đánh dấu vào ô Lựa Chọn Khác và ghi lựa chọn mà bạn muốn. 
 

 Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân Alaska  Người Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi Châu  Thổ Dân Hawaii hoặc Thổ  
  Dân Đảo Thái Bình Dương khác 

 Người Á Châu  Người Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha/La-tinh/Người Tây Ban Nha  Da Trắng 
 Sắc tộc khác: (vui lòng ghi rõ) ___________________________________ 

1. Ngôn ngữ chính của bạn là gì? 
________________________________________________________________________________________ 
 

2. Bạn còn nói bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ chính của bạn không?    Có        Không 
      Nếu có, vui lòng ghi bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà bạn nói thông thạo: 
________________________________________________________________________________________ 
 

3. Bạn thường hay nói ngôn ngữ nào nhất với những trẻ em mà bạn làm việc hoặc tình nguyện làm việc cùng? 
________________________________________________________________________________________ 
 

Mục 3: Thông Tin về Nhân Lực 

Vị Trí Công Việc của bạn là gì? 
 Trợ Giúp Hành Chánh  Giám Đốc  Điều Phối Viên Nhiều Cơ Sở  Giáo Viên 
 Nhân Viên Trợ Giúp 1  Tài Xế Lái Xe  Bảo Mẫu  Nhân Viên Trợ Giúp Giáo Viên 
 Nhân Viên Trợ Giúp 2  Giám Đốc Điều Hành  Nhân Viên Điều Hành  Tình Nguyện Viên 
 Nhân Viên Phụ Tá 1  Điều Phối Viên về Học Tập  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  Vị trí khác: (vui lòng ghi rõ) 
 Phụ Tá 2  Giáo Viên Chủ Nhiệm  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thay Thế 
 Chuyên Gia Cố Vấn  Nhân Viên Y Tế/Sức Khỏe Tâm  Thần 
 Đầu Bếp  Quản Lý 

Trình Độ Học Vấn 
 Chưa Có Bằng Tốt Nghiệp Trung Học               Đã Có Bằng Tốt Nghiệp Trung Học                Chương Trình Bổ Túc (GED) 
 Giấy chứng nhận của trường đại học, trường học, hoặc hiệp hội chuyên ngành về: ___________________________________________________ 
 Văn bằng cao đẳng 2 năm - AA/AS/AAS hoặc văn bằng khác về:__________________________________________________________________ 
 Văn bằng đại học 4 năm- BA/BS hoặc văn bằng khác về: ________________________________________________________________________ 
 Văn bằng thạc sĩ- MA/MS/MED hoặc văn bằng khác về: _________________________________________________________________________ 
 PhD, EdD hoặc văn bằng tiến sĩ khác về: _____________________________________________________________________________________ 
 Văn bằng khác (vui lòng ghi văn bằng và chuyên ngành): _________________________________________________________________________________ 

 

MẪU ĐƠN GHI DANH TRỰC TUYẾN CỦA OREGON REGISTRY 

  
Xem tiếp trang mặt sau (phải có chữ ký) Xem tiếp trang mặt sau (phải có chữ ký) 

08/27/10 vn 



08/27/10 vn 

 

Mục 4: Thông Tin về Việc Làm/Tình Nguyện Viên 
Trong phần dưới đây, vui lòng đánh dấu phần mô tả đúng nhất cơ sở mà bạn làm việc hoặc tình nguyện làm việc: 
 

 Giới Thiệu và Nguồn Trợ Giúp Giữ Trẻ  Trung Tâm Giữ Trẻ/Trường Mầm Non (dành cho việc giáo dục và giữ trẻ bất vụ lợi) 
 Cao Đẳng hoặc Đại Học  Cha Mẹ (ví dụ như Bảo Mẫu) 
 EI/ECSE  Relief Nursery 
 Head Start và/hoặc OPK  School District- Tiểu Học hoặc Trung Học 
 Sức Khỏe hoặc Sức Khỏe Tâm Thần  Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Tại Gia (tự làm chủ) 
 Healthy Start  Ban Giữ Trẻ Tiểu Bang Oregon 
 Nhà Tài Trợ ODE/CACFP  Cơ sở khác: (vui lòng ghi rõ) ______________________________ 

 
Tên của Cơ Sở (ghi tên của cơ sở kinh doanh: Nếu là dịch vụ giữ trẻ tại gia, ghi tên nhà cung cấp dịch vụ) Số Điện Thoại của Cơ Sở 

Địa Chỉ Thực Tế của Cơ Sở (địa chỉ đường phố, số căn hộ, thành phố, tiểu bang, số zip code) Số Fax 

Địa Chỉ Bưu Tín (nếu khác với địa chỉ ở trên) Quận 

Mục 5: Thông Tin về Cơ Sở Giữ Trẻ (Điền mục này nếu bạn làm việc/tình nguyện làm việc với trẻ em) 
1. Cơ sở mà bạn làm việc hoặc tình nguyện làm việc có được Ban Giữ Trẻ cấp giấy phép không? 

 Có      Không/Được miễn     Không biết 
 

2. Nếu có, đánh dấu dạng cơ sở giữ trẻ được cấp giấy phép mà bạn có liên quan: 
 

 Trung Tâm Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký (RF)      Trung Tâm Giữ Trẻ Tại Gia Được Chứng Nhận (CF)      Trung Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận (CC) 
 

3. Nếu biết, vui lòng ghi sốgiấy phép của cơ sở đó: _____________________ 
 
4. Trong phần dưới đây, vui lòng đánh dấu vào câu mô tả đúng nhất môi trường làm việc của bạn: 
 

 Trung tâm giữ trẻ  Nhà riêng của đứa trẻ 
 Nhà của người cung cấp dịch vụ  Tòa nhà học đường dành cho học sinh mẫu giáo tới 12 
 Nơi khác: (ghi rõ) _____________________________________________________ 

 
5. Trong phần dưới đây đánh dấu chọn số giờ tối đa một ngày mà đứa trẻ có thể tham gia trung tâm đó: 
 

 Bốn giờ hoặc ít hơn          Hơn bốn giờ 
 
6. Trong phần dưới đây đánh dấu vào số tháng tối đa trong một năm mà đứa trẻ có thể tham gia cơ sở đó: 
 

 0 tới 4 tháng                      5 tới 9 tháng                             10 tới 12 tháng 
 
7. Bạn làm việc với trẻ em ở những nhóm tuổi nào (đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp)? 
 

 Trẻ sơ sinh  Mầm non  Không có lựa chọn nào ở trên 
 Trẻ mới biết đi  Trẻ Em Ở Độ Tuổi Đi Học 

 
Mục 6: Cho Phép Ghi Danh Tham Gia 
Oregon Registry Online (ORO) là một hệ thống quản lý hồ sơ học tập và huấn luyện của bạn để hội đủ điều kiện cấp giấy phép và phát triển nghiệp vụ cá nhân. Các đại diện 
của ORO sẽ áp dụng tất cả các biện pháp đề phòng cần thiết để bảo đảm chỉ có các nhân viên được ủy quyền mới có thể tiếp cận các thông tin bảo mật. Thông tin bảo mật sẽ 
không được tiết lộ vì bất kỳ mục đích nào không phải là các mục đích được trình bày ở đây và được luật pháp cho phép. Khi ký tên, bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin liên lạc và 
học vấn/huấn luyện của bạn cho nhân viên được ủy quyền với Ban Giữ Trẻ, Trung Tâm Phát Triển Nghề Nghiệp Oregon, Sở Nhân Vụ, và/hoặc Mạng Lưới Giới Thiệu và 
Nguồn Trợ Giúp Giữ Trẻ Oregon và các chương trình giới thiệu và nguồn trợ giúp giữ trẻ tại địa phương. Nếu bạn không muốn tham gia ORO, bạn phải gửi văn bản yêu cầu 
cho Oregon Registry Online, 875 Union St NE, Salem OR 97311 để thông báo rút tên. 
 
______________________________           ___________________________________            _____________________ 
Chữ Ký của Đương Đơn                                       Tên Viết Bằng Chữ In                                                            Ngày Ký 

 


